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BÁO CÁO

Đánh giá tác động thủ tục hành chính 
trong dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-BQP  ngày   /  /2018 của Bộ Quốc phòng)

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Bộ Quốc phòng báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (SỬA ĐỔI)
Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Để triển khai thi hành luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ (thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP). Luật DQTV hiện hành gồm 03 thủ tục hành chính gồm: Thủ tục thành lập đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp; thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết; thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết. Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định 01 thủ tục hành chính mới về thành lập, giải thể Ban chỉ huy quân sự cấp xã (khoản 5 Điều 19); Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức (khoản 5 Điều 20); giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 02 thủ tục hành chính mới gồm: Thành lập, giải thể đơn vị Dân quân tự vệ (khoản 3 Điều 21); bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ, chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức (khoản 3 Điều 22).
Việc bổ sung quy định mới về thủ tục hành chính nêu trên là cần thiết, vì:

Thứ nhất, các thủ tục hành chính dự kiến quy định trong dự thảo Luật liên quan đến việc thành lập, giải thể Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, đơn vị Dân quân tự vệ; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ. Đây là những vấn đề liên quan đến tổ chức, xây dựng, hoạt động của lực lượng vũ trang; do đó, phải quy định thủ tục hành chính nhằm thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ. Đồng thời, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, thống nhất thực hiện trên phạm vi toàn quốc; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ.
Thứ hai, dự thảo Luật giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 03 thủ tục hành chính nêu trên là phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã được quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; không chồng chéo với các thủ tục hành chính khác đã công bố và thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành.
Thứ ba, Luật DQTV năm 2009 chưa quy định trình tự thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng, cơ quan thực hiện nội dung trên; dẫn tới thực hiện thiếu thống nhất, có bước chưa chặt chẽ, thời hạn giải quyết chậm; chưa phân định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính này.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dự thảo Luật giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh bổ sung 03 thủ tục hành chính nêu trên. Vì vậy, việc đánh giá tác động thủ tục hành chính sẽ được thực hiện đầy đủ trong quá trình xây dựng các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn sau khi Luật DQTV được Quốc hội thông qua. 
Tuy nhiên, thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Quốc phòng đã dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ kèm theo hồ sơ dự án Luật. Dự thảo Nghị định đã dự kiến quy định chi tiết thủ tục thành lập, giải thể Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức. Theo đó, đã quy định đầy đủ trình tự, hồ sơ, thời hạn, đối tượng, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính nêu trên theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức thực hiện trách nhiệm, quyền hạn, công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ đúng quy định của pháp luật.

Về thủ tục đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, dự thảo Luật bổ sung quy định theo hướng lồng ghép đăng ký cùng với đăng ký nghĩa vụ quân sự nhằm thực hiện tinh thần cải cách hành chính của Đảng và nhà nước, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, nguồn lực của cơ quan, tổ chức và công dân. Thủ tục hành chính này đã được đánh giá khi xây dựng Luật Nghĩa vụ quân sự.
III. LẤY Ý KIẾN

Quá trình soạn thảo Bộ Quốc phòng đã gửi xin ý kiến 215 cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Quốc phòng để xin ý kiến nhân dân. Qua tổng hợp ý kiến tham gia đều nhất trí với các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính trong dự thảo Luật; nhất là việc lồng ghép đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ cùng với đăng ký nghĩa vụ quân sự.  
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc thi hành.
Chính phủ, Bộ Quốc phòng, bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành./.
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